
Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 3 (A2.1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 09/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 3 (A2.1) 

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi 4 

kỹ năng
ĐHP QUẢ tiếp theo

1 1872310329 Võ Trần Thiên Ân TA6 01/9/2000 8.4 6.4 7.2 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2 1872310330 Diệp Thị Lan Anh TA6 14/10/2000 5.6 5.1 5.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

3 1872310331 Nguyễn Hoàng Lan Anh TA6 30/03/2000 5.3 6.1 5.8 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

4 1872310333 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh TA6 30/8/2000 5.3 4.4 4.8 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

5 1872310513 Huỳnh Triệu Băng TA6 19/07/2000 8.3 7.5 7.8 ĐẠT Miễn học cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

6 1872310336 Lê Thị Chi TA6 26/4/2000 6.1 5.4 5.7 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

7 1872310341 Đặng Vũ Gia Hân TA6 21/09/2000 6.1 6.7 6.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

8 1872310342 Nguyễn Cao Tú Hảo TA6 20/01/2000 6.4 6.2 6.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

9 1872310343 Soh Ao Ra Háp TA6 15/01/2000 5.5 5.3 5.4 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

10 1872310345 Lý Thị Kim Hồng TA6 21/04/1999 6 5.7 5.8 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

11 1872310349 Sử Thị Mộng Khanh TA6 14/10/2000 5 4.6 4.8 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

12 1872310533 Trần Ngọc Liên TA6 28/08/2000 6 3.9 4.7 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

13 1872310378 Lê Đại Lợi TA6 01/01/1999 6.3 5.6 5.9 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

14 1872310353 Nguyễn Thị Hồng Phúc TA6 20/11/2000 5.5 4.2 4.7 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

15 1872310354 Trần Thị Linh Phƣơng TA6 16/03/1999 5 4.4 4.6 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

16 1872310355 Võ Chúc Quỳnh TA6 18/03/1999 6.1 5.9 6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

17 1872310356 Quảng Đại An Tâm TA6 08/02/1999 6.5 6.5 6.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

18 1872310358 Võ Thị Thanh Thảo TA6 28/10/2000 5.3 4.2 4.6 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

19 1872310359 Đặng Thị Tuyên Thủy TA6 01/05/2000 7.4 5.9 6.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

20 1872310361 Trƣợng Quảng Kim Tỏa TA6 28/04/2000 5.4 3.9 4.5 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

21 1872310374 Phan Thị Thanh Trâm TA6 04/10/2000 7.4 6.5 6.9 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

22 1872310362 Lê Đỗ Bảo Trân TA6 05/01/2000 7.5 7.6 7.6 ĐẠT Miễn học cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

23 1872310363 Lê Thị Trang TA6 25/08/2000 6.9 6.3 6.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

24 1872310364 Lƣu Thị Quỳnh Trang TA6 27/06/2000 4.5 4.7 4.6 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

25 1872310366 Nguyễn Thị Song Triều TA6 17/03/1997 4.5 5.3 5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

26 1872310367 Phùng Nguyệt Tú Trinh TA6 15/09/2000 6.5 6.7 6.6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

27 1872310301 Trần Nguyễn Tƣờng Vi TA6 18/07/2000 7.1 6.3 6.6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

28 1872310371 Cil Sa Ly Ya TA6 28/08/1998 5.5 5.9 5.7 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
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S
T
T

ĐIỂM



TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 3 (A2.1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 09/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 3 (A2.1) 

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo

1 1872030553 Lại Thị Mai Anh D14 31/5/2000 7.7 3.7 5.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

2 1872030317 Nguyễn Ngọc A Giao D14 20/07/2000 7.2 6.8 7 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

3 1872030318 Hoàng Thị Hằng D14 12/05/1999 7.9 4.4 5.8 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

4 1872030552 Nguyễn Thị Thu Hiền D14 07/10/2000 7.6 7.8 7.7 ĐẠT Miễn học A2.1 Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

5 1872030320 Phạm Thị Tuyết Hoa D14 30/10/2000 7.7 4.1 5.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

6 1872030555 Vũ Thị Thùy Linh D14 27/01/2000 7.0 6.3 6.6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

7 1872030488 Nguyễn Thị Thanh Ngân D14 26/02/1999 7.1 2.8 4.5 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

8 1872030321 Phạm Thị Bảo Ngọc D14 12/07/2000 7.3 5.6 6.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

9 1872030489 Nguyễn Thanh Nguyên D14 28/10/2000 6.6 4.3 5.2 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

10 1872010519 Phan Thị ánh Nguyệt D14 19/10/2000 7.6 5.8 6.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

11 1872030322 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ D14 18/08/2000 7.2 5.2 6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

12 1872030323 Nguyễn Thị Mỹ Nữ D14 19/03/2000 7.6 5.0 6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

13 1872030324 Trần Vạn Phƣớc D14 26/11/2000 7.4 3.0 4.8 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

14 1872030325 Bùi Thị Bích Quy D14 01/05/2000 7.7 5.8 6.6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

15 1872030490 Hồ Thị Thanh Tâm D14 18/01/1999 7.3 4.7 5.7 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

16 1872030326 Nguyễn Thị Ngọc Trinh D14 16/04/2000 6.8 4.6 5.5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

17 1872030328 Trần Thị Mỹ Vân D14 28/04/2000 7.7 6.9 7.2 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

18 1872060492 Phạm Thanh Dƣơng T18 09/05/2000 5.4 5.2 5.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

19 1872060493 Nguyễn Hiếu Nhật Hào T18 23/05/2000 0.0 0 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

20 1872060496 Nguyễn Văn Lộc T18 12/11/2000 5.2 4.8 5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

21 1872060497 Lê Thị Trúc Mai T18 09/06/2000 5.9 5.0 5.4 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

22 1872060498 Phan Văn Minh T18 06/07/2000 4.8 4.4 4.6 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY KHÓA 2018 (không chuyên), NĂM HỌC 2018 - 2019
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KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƢỜNG BẬC A1



Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 3 (A2.1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 09/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 3 (A2.1) 

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo
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23 1872060502 Chamaléa Thị Ranh T18 12/04/2000 6.1 4.2 5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

24 1872060503 Đào Lê Quốc Thành T18 21/05/2000 4.4 2.6 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

25 1872060504 Trần Trọng Tín T18 18/05/1999 5.1 3.1 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

26 1872060505 Lê Văn Trình T18 15/01/1999 5.7 5.2 5.4 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

27 1872060506 Nguyễn Hữu Trịnh T18 17/01/1999 4.7 5.6 5.2 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

28 1872060507 Lê Ngọc Tú T18 12/10/2000 7.0 4.6 5.6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

29 1872210003 Huỳnh Anh Khoa N24 13/07/1998 4.5 0.0 1.8 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

30 1872210007 Cao Thị Ánh Ngọc N24 19/07/2000 6.2 6.3 6.3 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

31 1872210008 Trần Thị Minh Nguyệt N24 19/09/2000 6.4 7.7 7.2 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

32 1872210009 Y Oănh N24 04/07/1999 6.3 5.5 5.8 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

33 1872210509 Rơ Ô Priong N24 14/02/2000 6.6 5.8 6.1 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

34 1872210010 Ksor H' Quyên N24 14/06/2000 6.9 6.9 6.9 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

35 1872210510 Đạo Duy Thanh N24 01/01/2000 6.3 5.8 6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

36 1872210011 Nguyễn Thị Thu Thảo N24 12/01/2000 6.5 6.3 6.4 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

37 1872210511 Phạm Thị Thu Thảo N24 01/12/1999 4.8 5.0 4.9 CHƢA ĐẠT Học bổ túc thêm Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

38 1872210544 Hà Thị Lệ Thƣơng N24 09/02/2000 6.2 5.8 6 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

39 1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang M21B 27/9/1997 5.0 5.0 5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

40 1672010416 Trần Thị Trang M21G 06/6/1998 6.5 4.0 5 ĐẠT Cấp độ 3 (A2.1) Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020



Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 3 (A2.1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 09/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.
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Lƣu 1. Sinh viên có ĐHP <5 (Chƣa đạt) sẽ đăng ký học bổ túc thêm để theo học cấp độ 3 (A2.1). Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo

ý kết quả đến trƣớc 16h00 ngày 09/8/2019. Sau thời gian trên sinh viên nào chƣa đăng ký coi nhƣ không tham gia học tập.

2. Sinh viên có ĐHP>=7.5 đƣợc miễn học cấp độ 3 (A2.1) 

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày KẾT Cấp độ học Thời gian học cấp độ tiếp theo

sinh ĐGBP Thi ĐHP QUẢ tiếp theo
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